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A. CĂN CỨ PHÁP LÝ XÂY DỰNG DỰ ÁN:
- Quyết định số 1202/QĐ-UBND ngày 01/11/2023 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt bổ sung các công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Nghĩa Hành;
- Quyết định số 246/QĐ-UBND ngày 23/4/2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Nghĩa Hành; 
- Quyết định số 5438/QĐ-UBND ngày 22/08/2023 của Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành về việc phê duyệt dự án: Kè chống sạt lở sông Phước Giang, đoạn qua thị trấn Chợ Chùa.
- Quyết định số 276/QĐ-UBND ngày 28/4/2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2025 của huyện Nghĩa Hành;
B. SƠ LƯỢC VỀ DỰ ÁN: 
1. Tên dự án: Kè chống sạt lở sông Phước Giang, đoạn qua thị trấn Chợ Chùa.
2. Chủ đầu tư: UBND xã Nghĩa Hành, Đại diện: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất xã Nghĩa Hành.
3. Đơn vị lập phương án bồi thường: Trung tâm Phát triển quỹ đất Chi nhánh khu vực Tư Nghĩa.
4. Địa điểm xây dựng: xã Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi.
5. Mục tiêu dự án:
- Thực hiện Thông báo Kết luận số 102-TB/TU ngày 29/4/2021 của Tỉnh ủy.
- Cụ thể hóa Nghị quyết số 02-NQ/ĐH ngày 19/8/2020 của Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nghĩa Hành lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Nghị quyết số 03-NQ/HU ngày 29/6/2021 của Huyện ủy về xây dựng và phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của huyện Nghĩa Hành, nhất là hạ tầng chuỗi đô thị Hành Thuận – thị trấn Chợ Chùa - Hành Minh, giai đoạn 2020- 2025.
- Khắc phục và chống sạt lở bờ sông, tạo dòng chảy thông thoáng nhằm góp phần giảm thiểu một phần ngập lụt, tạo cảnh quan môi trường. Đồng thời kết nối hạ tầng phù hợp với quy hoạch thị trấn Chợ Chùa (nay là xã Nghĩa Hành).
6. Quy mô, phạm vi đầu tư: 
Tổng chiều dài tuyến kè đầu tư xây dựng mới là 3.400m (kè bờ phải dài L=1.708m và bờ trái dài L=1.692m) gồm kè và các công trình trên tuyến. Hình thức kè tường đứng bằng bê tông cốt thép, đỉnh kè bố trí lan can. Công trình trên kè gồm 34 bậc cấp, 11 cống tiêu. Xây dựng mới hệ thống điện chiếu sáng dọc tuyến kè.
7. Nhóm dự án: Nhóm B.
C. CĂN CỨ PHÁP LÝ LẬP PHƯƠNG ÁN, NGUYÊN TẮC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ VÀ ĐƠN GIÁ ÁP DỤNG:
I. Các căn cứ pháp lý:
Căn cứ Luật Đất đai ngày 18/01/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 và Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 29/6/2024;
Căn cứ Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đất đai;
Căn cứ Nghị định số 71/2024/NĐ-CP ngày 27/6/2024 của Chính phủ quy định về giá đất;
Căn cứ Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền 02 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh lực đất đai; 
Căn cứ Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 15/8/2025 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 
Căn cứ Nghị quyết số 254/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 49/2026/NĐ-CP ngày 31/01/2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị quyết số 254/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 03/3/2026 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc cho phép tiếp tục thực hiện thẩm quyền, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, người có thẩm quyền và áp dụng trình tự, thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;
Căn cứ Quyết định số 32/2024/QĐ-UBND ngày 14/10/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Quyết định số 20/2025/QĐ-UBND ngày 11/3/2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi  sửa đổi bổ sung quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi kèm theo Quyết định số 32/2024/QĐ-UBND ngày 14/10/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi;
Căn cứ Quyết định số 144/QĐ-UBND ngày 28/8/2026 của UBND tỉnh Quảng Ngãi Ban hành Quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ để thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;
Căn cứ Quyết định số 07/2026/QĐ-UBND ngày 19/01/2026 của UBND tỉnh Quảng Ngãi quy định mức chi đảm bảo cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;
Căn cứ Quyết định số 33/2024/QĐ-UBND ngày 14/10/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành quy định đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi là thuỷ sản và mức bồi thường, hỗ trợ chi phí di dời đối với vật nuôi là thuỷ sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; 
Căn cứ Quyết định số 118/2026/QĐ-UBND ngày 29/6/2026 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành quy định điều kiện, diện tích tối thiểu của việc tách thửa đất, hợp thửa đất đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; 
Căn cứ Quyết định số 37/2024/QĐ-UBND ngày 14/10/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành quy định đơn giá bồi thường thiệt hại về nhà, nhà ở, công trình xây dựng khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, công cộng để phát triển kinh tế - xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;
Căn cứ Nghị quyết số 40/2025/NQ-HĐND ngày 30/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi quy định tiêu chí cụ thể để xác định vị trí từng loại đất, số lượng vị trí trong bảng giá đất; quyết định bảng giá đất lần đầu trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;
Căn cứ Quyết định số 127/2026/QĐ-UBND ngày 01/7/2026 của UBND tỉnh Quảng Ngãi Ban hành hệ số điều chỉnh giá đất  trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2026;
Căn cứ Quyết định số 122/2026/QĐ-UBND ngày 30/6/2026 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định trình tự, thủ tục hành chính về đất đai áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;
Căn cứ Công văn số 12563/SNNMT-ĐĐBĐ ngày 13/10/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi về việc hướng dẫn thống nhất trình tự, thủ tục thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;
Căn cứ Công văn số 9071/STC-QLGCS ngày 02/10/2026 của Sở Tài chính về việc thông báo đơn giá gạo tẻ Quý III năm 2026;
Căn cứ Quyết định số 1202/QĐ-UBND ngày 01/11/2023 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt bổ sung các công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Nghĩa Hành;
Căn cứ Quyết định số 246/QĐ-UBND ngày 23/4/2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Nghĩa Hành; 
Căn cứ Quyết định số 5438/QĐ-UBND ngày 22/08/2023 của Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành về việc phê duyệt dự án: Kè chống sạt lở sông Phước Giang, đoạn qua thị trấn Chợ Chùa.
Căn cứ Quyết định số 276/QĐ-UBND ngày 28/4/2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2025 của huyện Nghĩa Hành;
Căn cứ Căn cứ Quyết định số 48/QĐ-UBND ngày 05/10/2021 của UBND huyện Nghĩa Hành về việc chủ trương đầu tư dự án: Kè chống sạt lở sông Phước Giang, đoạn qua thị trấn Chợ Chùa;
Căn cứ Thông báo số 01/TB-HĐ ngày 19/5/2026 về kết quả thẩm định Phương án giá đất tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Kè chống sạt lở sông Phước Giang, đoạn qua thị trấn Chợ Chùa;
Căn cứ vào biên bản xác định tài sản có trên đất bị thu hồi của các hộ gia đình, cá nhân và tổ chức, bảng tổng hợp diện tích đất, loại đất, vị trí đất, nguồn gốc sử dụng đất, chủ sử dụng đất, thời điểm sử dụng đất, năm xây dựng nhà cửa, vật kiến trúc, tình hình nhân khẩu trong hộ,... được địa phương xác nhận.
Căn cứ Công văn số 9071/STC-QLGCS ngày 02/10/2026 của Sở Tài chính về việc thông báo đơn giá gạo tẻ Quý III năm 2026;
	Căn cứ Bản đồ địa chính khu đất tỷ lệ 1/1000 được do Công ty TNHH thương mại và dịch vụ tư vấn Thắng Lợi thực hiện đo đạc, chỉnh lý.
Căn cứ Công văn số 1100/CAX(AN) ngày 20/8/2026 của Công an xã Nghĩa Hành về việc cung cấp thông tin nhân khẩu trong hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất;
Căn cứ Công văn số 1288/UBND-KT ngày 24/6/2026 của UBND xã Nghĩa Hành về việc xác nhận trình trạng pháp lý về đất, tổng diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng, tỷ lệ % đất nông nghiệp thu hồi và xác định hộ gia đình đang sử dụng đất nông nghiệp có nguồn thu nhập từ sản xuất nông nghiệp trên đất đó;
Căn cứ Công văn số 2392/UBND-XDNNMT ngày 27/10/2026 của UBND xã Nghĩa Hành về việc xác định vị trí thửa đất thu hồi, tình trạng pháp lý về đất, tổng diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng, tỷ lệ % đất nông nghiệp thu hồi và xác định hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp có nguồn thu nhập từ sản xuất nông nghiệp trên đất đó;
Căn cứ Công văn số 2338/UBND-XDNNMT ngày 23/10/2026 của UBND xã Nghĩa Hành về việc có ý kiến diện tích thửa đất theo đo đạc thực tế và chủ sử dụng đất, loại đất để thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất dự án Kè chống sạc lở sông Phước Giang, đoạn qua thị trấn Chợ Chùa (nay là xã Nghĩa Hành);
Căn cứ Công văn số 986/UBND-KT ngày 22/5/2026 của UBND xã Nghĩa Hành về việc xác định khu vực, vị trí thửa đất thu hồi để xây dựng dự án: Kè chống sạt lở sông Phước Giang, đoạn qua thị trấn Chợ Chùa cũ, nay thuộc xã Nghĩa Hành;
Căn cứ Công văn số 960/UBND ngày 11/11/2025 của UBND xã Nghĩa Hành về việc xác nhận loại đất đối với các thửa đất chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Kè chống sạt lở sông Phước Giang, xã Nghĩa Hành;
Căn cứ Công văn số 109/UBND ngày 14/3/2024 của UBND thị trấn Chợ Chùa về việc xác nhận nguồn gốc đất, tỷ lệ thu hồi đất nông nghiệp, vị trí thu hồi, số nhân khẩu, thời điểm xây dựng công trình bị ảnh hưởng khi thực hiện dự án Kè chống sạt lở sông Phước Giang, đoạn qua thị trấn Chợ Chùa;
II. Nguyên tắc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và đơn giá áp dụng:
1. Bồi thường về đất: 
	a. Nguyên tắc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất: Thực hiện theo quy định tại Điều 91 Luật Đất đai 2024; Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.
- Điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng: Thực hiện theo quy định tại Điều 95 Luật Đất đai 2024.
	- Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân: Thực hiện theo quy định tại Điều 96 Luật Đất đai 2024.
	- Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất đối với trường hợp diện tích đo đạc thực tế khác với diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất: Thực hiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.
	- Diện tích bồi thường, hỗ trợ được xác định theo diện tích đo đạc thực tế bị ảnh hưởng bởi Dự án: Kè chống sạt lở sông Phước Giang, đoạn qua thị trấn Chợ Chùa cũ, nay thuộc xã Nghĩa Hành do Công ty TNHH thương mại và dịch vụ tư vấn Thắng Lợi thực hiện đo đạc, chỉnh lý.
b. Đơn giá bồi thường: Theo quy định tại khoản 1 Điều 96, khoản 3 Điều 5 Nghị quyết số 254/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội; giá đất bồi thường áp dụng Nghị Quyết số 40/2025/NQ-HĐND ngày 30/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Quy định tiêu chí cụ thể để xác định vị trí từng loại đất, số lượng vị trí trong bảng giá đất; Đối với các thửa đất đã xác định giá đất cụ thể thì thực hiện theo Thông báo số 01/TB-HĐ ngày 19/5/2026 về kết quả thẩm định Phương án giá đất tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Kè chống sạt lở sông Phước Giang, đoạn qua thị trấn Chợ Chùa; Đối với các thửa đất chưa xác định giá đất cụ thể thì căn cứ Quyết định số 127/2026/QĐ-UBND ngày 01/7/2026 của UBND tỉnh Quảng Ngãi Ban hành hệ số điều chỉnh giá đất  trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2026; Cụ thể:
* Đất ở:
- Căn cứ Nghị Quyết số 40/2025/NQ-HĐND ngày 30/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Quy định tiêu chí cụ thể để xác định vị trí từng loại đất, số lượng vị trí trong bảng giá đất; Quyết định bảng giá đất lần đầu trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, cụ thể tại xã Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi:
+ Đất ở thuộc KV3-VT3 với mức giá: 2.880.000 đồng/m2;
+ Đất ở thuộc KV4-VT8 với mức giá: 690.000 đồng/m2;
- Giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Kè chống sạt lở sông Phước Giang, đoạn qua thị trấn Chợ Chùa, được Hội đồng Thẩm định giá đất cụ thể xã Nghĩa Hành thông báo kết quả thẩm định Phương án giá đất tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án tại Thông báo số 01/TB-HĐ ngày 19/5/2026, cụ thể:
	Loại đất
	Khu vực, vị trí 
	Đơn giá đất (đồng/m2)

	Đất ở xã Nghĩa Hành
	 KV3-VT3 
	5.164.889

	
	KV4-VT8
	3.326.601



* Đất nông nghiệp (đất nông nghiệp và đất nông nghiệp trong cùng thửa đất ở):
- Căn cứ Nghị Quyết số 40/2025/NQ-HĐND ngày 30/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Quy định tiêu chí cụ thể để xác định vị trí từng loại đất, số lượng vị trí trong bảng giá đất; Quyết định bảng giá đất lần đầu trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Giá đất nông nghiệp: Đất trồng cây hằng năm (HNK) và đất trồng cây lâu năm (CLN) tại xã Nghĩa Hành thuộc Khu vực 3, cụ thể:
+ Đất nông nghiệp thuộc VT1: 69.000 đồng/m2;
+ Đất nông nghiệp thuộc VT2: 66.000 đồng/m2.
· Giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Kè chống sạt lở sông Phước Giang, đoạn qua thị trấn Chợ Chùa, được Hội đồng Thẩm định giá đất cụ thể xã Nghĩa Hành thông báo kết quả thẩm định Phương án giá đất tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án tại Thông báo số 01/TB-HĐ ngày 19/5/2026, cụ thể:
	STT
	Loại đất, vị trí 
	Đơn giá đất (đồng/m2)

	1
	Đất trồng cây hàng năm (BHK, HNK), vị trí 1
	69.241

	2
	Đất trồng cây lâu năm (CLN), vị trí 1
	85.074

	3
	Đất trồng cây hàng năm (BHK, HNK), vị trí 2
	68.658

	2
	Đất trồng cây lâu năm (CLN), vị trí 2
	83.120


(Có Biểu số 10 kèm theo)
b. Nhà cửa, vật kiến trúc:
Nhà, công trình và vật kiến trúc bồi thường, hỗ trợ theo đơn giá tại Quyết định số 37/2024/QĐ-UBND ngày 15/10/2024 ban hành Quy định về đơn giá bồi thường nhà, vật kiến trúc khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế, xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và Quyết định 32/2024/QĐ-UBND ngày 14/10/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
c. Phần cây cối, hoa màu:
Đơn giá cây cối, hoa màu được áp dụng theo đơn giá tại Quyết định số 33/2024/QĐ-UBND ngày 14/10/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc Ban hành Quy định đơn giá bồi thường thiệt hại cây trồng, vật nuôi là thủy sản và mức bồi thường, hỗ trợ chi phí di dời đối với vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;
d. Các khoản hỗ trợ.
- Thực hiện theo Chương III của Quyết định số 32/2024/QĐ-UBND ngày 14/10/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
- Quyết định số 20/2025/QĐ-UBND ngày 11/03/2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định sửa đổi, bổ sung Quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 32/2024/QĐ-UBND ngày 14/10/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi;
 	* Hỗ trợ ổn định đời sống.
	- Hỗ trợ ổn định đời sống khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện theo quy định tại Điều 19, Nghị định 88/2024/NĐ-CP ngày 15/07/2024 của Chính phủ; Khoản 1 Điều 4, Quyết định 20/2025/QĐ-UBND ngày 11/03/2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định sửa đổi, bổ sung Quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 32/2024/QĐ-UBND ngày 14/10/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.
Áp dụng Khoản 1 Điều 19 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của Chính phủ, Khoản 4 Điều 2 Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 15/8/2025 của Chính phủ, Khoản 1 Điều 3 Quyết định số 144/2026/QĐ-UBND ngày 28/8/2026 của UBND tỉnh Quảng Ngãi, cụ thể:
- Hỗ trợ khi thu hồi đất nông nghiệp: Thu hồi dưới 10% diện tích đất nông nghiệp thì được hỗ trợ 01 tháng gạo/nhân khẩu. Thu hồi từ 10% đến dưới 20% diện tích đất nông nghiệp thì được hỗ trợ 02 tháng gạo/nhân khẩu. Thu hồi từ 20% đến dưới 30% diện tích đất nông nghiệp thì được hỗ trợ 03 tháng gạo/nhân khẩu. 
- Đơn giá gạo tẻ: 15.864 đồng/kg (theo Công văn số 9071/STC-QLGCS ngày 02/10/2026 của Sở Tài chính về việc thông báo đơn giá gạo tẻ Quý III năm 2026).
	* Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm.
	- Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm thực hiện theo Điều 13 Quyết định 32/2024/QĐ-UBND ngày 14/10/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi; Khoản 5 Điều 109 Luật đất đai 2024; Khoản 3, Điều 22 Nghị định 88/2024/NĐ-CP ngày 15/07/2024 của Chính phủ;
Thực hiện quy định tại Điều 109 Luật Đất đai 2024; Điều 22 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Việc xác nhận hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp: áp dụng khoản 1, khoản 2, Điều 22 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. 
- Mức hỗ trợ: Áp dụng khoản 1 Điều 13 Quyết định số 32/2024/QĐ-UBND ngày 14/10/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.
- Đơn giá hỗ trợ: Áp dụng Nghị quyết số 40/2025/NQ-HĐND ngày 30/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi quy định tiêu chí cụ thể để xác định vị trí từng loại đất, số lượng vị trí trong bảng giá đất; quyết định bảng giá đất lần đầu trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
1. Đối với đất nông nghiệp (trừ khoản 2 Điều này), mức hỗ trợ bằng 05 lần giá đất nông nghiệp cùng loại trong bảng giá các loại đất (hoặc bảng giá đất) hiện hành của tỉnh đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp thu hồi, nhưng diện tích được hỗ trợ không vượt quá hai (02) ha cho một hộ;
2. Đối với đất rừng sản xuất là rừng trồng, đất rừng phòng hộ, mức hỗ trợ bằng 3,5 lần giá đất cùng loại trong bảng giá các loại đất (hoặc bảng giá đất) hiện hành của tỉnh đối với toàn bộ diện tích đất thu hồi, nhưng diện tích được hỗ trợ không vượt quá diện tích nằm trong phương án giao đất của địa phương (nếu địa phương không có phương án giao đất thì diện tích tính hỗ trợ không quá năm (05) ha).
5.2. Các khoản hỗ trợ khác: không
D. NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ:
I. Phương án bồi thường, hỗ trợ:
1. Tổng diện tích đất thu hồi: 1.254,1 m2
-  Diện tích thu hồi trong quy hoạch: 1.254,1 m2
+ Đất trồng cây hằng năm khác (HNK): 1.103,5 m2
+ Đất trồng cây lâu năm khác (CLN): 150,6 m2
2. Tổng số hộ gia đình, cá nhân tính bồi thường, hỗ trợ: 06 gia đình, cá nhân.
	3. Phương án đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm: Không 
	4. Phương án bố trí tái định cư: Không 
	5. Phương án di dời mồ mã trong phạm vi đất thu hồi: Không
	6. Phương án di chuyển các công trình hạ tầng trong phạm vi đất thu hồi: Không
	7. Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ trực tiếp:  739.841.183 đồng
(Bằng chữ: Bảy trăm ba mươi chín triệu tám trăm bốn mươi mốt ngàn một trăm tám mươi ba đồng)
Trong đó: 
+ Bồi thường, hỗ trợ về đất: 	672.464.886 đồng
+ Bồi thường về cây trồng: 	  50.958.000 đồng
+ Bồi thường, hỗ trợ về VKT: 	    1.188.857 đồng
[bookmark: _GoBack]	+ Hỗ trợ ổn định đời sống: 	  15.229.440 đồng 
8. Tiến độ thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ: Từ ngày phương án được phê đuyệt.
9. Phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với từng người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản, chủ sở hữu tài sản: Theo quy định tại khoản 2 Điều 3 của Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. 
(Có Phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ đối với hộ gia đình, cá nhân kèm theo)
10. Các nội dung khác liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư:
- Biên bản kiểm kê của hộ gia đình, cá nhân.
- Biên bản triển khai, Thông báo thu hồi đất, Thông báo niêm yết công khai, Biên bản tổ chức lấy ý kiến.
- Các văn bản pháp lý liên quan để thực hiện dự án.
II. Chủ đầu tư: UBND xã Nghĩa Hành, Đại diện Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất xã. 
III. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách xã.
IV. Thời gian thực hiện: Năm 2026.
	V. Tổ chức thực hiện: Phương án Kè chống sạt lở sông Phước Giang đoạn qua thị trấn Chợ Chùa (nay là xã Nghĩa Hành, được Trung tâm Phát triển quỹ đất Chi nhánh khu vực Tư Nghĩa tổ chức niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã Nghĩa Hành và tại thôn nơi có đất thu hồi. Sau khi kết thúc thời gian niêm yết theo quy định Trung tâm Phát triển quỹ đất Chi nhánh khu vực Tư Nghĩa phối hợp cùng UBND xã Nghĩa Hành tổ chức lấy ý kiến về Phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định và làm cơ sở hoàn thiện Phương án bồi thường, hỗ trợ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
		

	KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

 


Đinh Văn Ninh
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